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TCL X92 65X925 tivi 165,1 cm (65") 8K Ultra HD TV Thông minh
Wi-Fi Màu đen 1000 cd/m²

Nhãn hiệu : TCL Họ sản phẩm: X92 Mã sản phẩm: 65X925

Tên mẫu : 65X925

TCL X92 65X925. Kích thước màn hình: 165,1 cm (65"), Độ phân giải màn hình: 7680 x 4320 pixels, Kiểu
HD: 8K Ultra HD, Công nghệ hiển thị: QLED, Hình dạng màn hình: Phẳng, Loại đèn nền LED: Đèn LED
nhỏ. TV Thông minh. Công nghệ chuyển động: PPI (Picture Performance Index) 4600, Độ sáng màn hình:
1000 cd/m², Thời gian đáp ứng: 9 ms, Tỉ lệ khung hình thực: 16:9. Hệ thống định dạng tín hiệu số: DVB-C,
DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Kết nối mạng Ethernet / LAN. Màu sắc sản phẩm: Màu đen

Màn hình

Kích thước màn hình * 165,1 cm (65")
Kiểu HD * 8K Ultra HD
Công nghệ hiển thị * QLED
Loại đèn nền LED Đèn LED nhỏ
Hình dạng màn hình * Phẳng
Tỉ lệ khung hình thực * 16:9
Hỗ trợ các chế độ video 4320p
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ 7680 x 4320
Độ sáng màn hình * 1000 cd/m²
Thời gian đáp ứng 9 ms
Quét lũy tiến ✔

Công nghệ chuyển động * PPI (Picture Performance Index)
4600

Tần số quét thật 120 Hz
Các tần suất quét màn hình được hỗ
trợ 120 Hz

Tên marketing của tỷ lệ tương phản
động Mega Contrast

Độ phân giải màn hình * 7680 x 4320 pixels
Kích thước màn hình (theo hệ mét) 165,1 cm
Màn hình chống lóa ✔
Màn hình xoay ×
Màn hình: Chéo 164 cm

Bộ chuyển kênh TV

Loại bộ điều chỉnh * Analog & số
Hệ thống định dạng tín hiệu analog
* NTSC, PAL, SECAM

Hệ thống định dạng tín hiệu số * DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Số bộ điều chỉnh 1 tuner
Tìm kênh tự động ✔
Ti vi thông minh

TV Thông minh * ✔
Tivi internet * ✔
Hệ điều hành cài đặt sẵn * Google TV
Định thời gian ×

Cổng giao tiếp

Đầu ra tai nghe 1
Số lượng cổng RF 2
Kiểu kết nối RF F, IEC
Giao diện thông thường * ✔
Khe cắm CI+ * ✔
Phiên bản Common interface Plus
(CI+) 1.3

Số lượng cổng HDMI * 4
Đầu đọc thẻ được tích hợp ×
Kiểm soát Thiết bị điện Người dùng
(CEC) T-link

Intel® Wireless Display (Intel®
WiDi) ×

Tính năng quản lý

Kiểm soát giọng nói ✔
Hướng dẫn chương trình điện tử
(EPG) ✔
Giai đoạn lập trình 8 day(s)
Hiển thị trên màn hình (OSD) ✔
Số ngôn ngữ OSD 39
Ảnh trong Ảnh ×
Chế độ khách sạn ×
Chế độ khách sạn cơ bản ×
Tự động tắt máy ✔
Hẹn giờ ngủ ✔
Phần sụn có thể nâng cấp được ✔
Firmware có thể nâng cấp thông
qua Network, USB

Tương thích với Amazon Alexa ✔
Tương thích với Google Assistant ✔
Tıćh hợp với Samsung Bixby ×
Điện

Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) * 0,41 W
Công suất tiêu thụ (tối đa) 420 W
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Ti vi thông minh

Màn hình gương ✔
Hỗ trợ Xem phim theo Yêu cầu
(VOD) ✔

Hỗ trợ Apple Airplay 2 ×
TV Truyền hình Lai Ghép (HbbTV) ✔
Phiên bản truyền hình lai ghép băng
rộng và quảng bá (HbbTV) 2

Chế độ thông minh Game, Điện ảnh, Thể thao
Tương tác giọng nói trường xa ✔

Ứng dụng xem video Amazon Prime Video, Netflix,
YouTube

Ứng dụng phong cách sống Google Apps

Âm thanh

Số lượng loa * 2
Công suất định mức RMS * 60 W
Gắn kèm loa siêu trầm ✔
Năng lượng loa siêu trầm RMS 30 W
Loa cực trầm không dây ×
Công suất loa dạng thanh RMS 30 W

Bộ giải mã âm thanh gắn liền Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby
Digital AC4, Dolby TrueHD

Bộ điều chỉnh âm sắc ✔
Điều chỉnh âm lượng tự động ✔
Âm thanh tự thích ứng ✔
Enhanced Audio Return Channel
(eARC) ✔

hệ thống mạng

Wi-Fi * ✔

Chuẩn Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5
(802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth * ✔
Phiên bản Bluetooth 5.2
Kết nối mạng Ethernet / LAN * ✔
Thông số Bluetooth A2DP, HID
Giao thức Miracast ✔
Duyệt qua ✔
Trình duyệt web ✔
Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu đen
Tên màu Brushed Black Metal
Giá treo VESA * ✔
Tương thích với hệ thống giá gắn
trên tường VESA 400 x 400 mm

Màn hıǹh có thể cuộn được ×
Ánh sáng môi trường ×
Năm ra mắt 2021
Hỗ trợ giá treo tường mini ×
Khối lượng thủy ngân 0 mg

Hiệu suất

Công nghệ dải tương phản động mở
rộng (HDR)

Dolby Vision IQ, High Dynamic
Range 10+ (HDR10 Plus), High
Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid
Log-Gamma (HLG)

Chế độ chơi ✔
Chức năng teletext ✔
Chức năng phụ đề ✔

Hỗ trợ định dạng video AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV,
WEBM

Điện

Cấp hiệu suất năng lượng (SDR) * G
Cấp hiệu suất năng lượng (HDR) * G
Tiêu thụ năng lượng (SDR) mỗi 1000
giờ * 287 kWh

Tiêu thụ năng lượng (HDR) mỗi
1000 giờ * 329 kWh

Điện áp AC đầu vào 220 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Thang hiệu quả năng lượng A đến G

Chứng nhận

Chứng nhận CE

Technical details

Thuế hóa chất (Thụy Điển) ✔
Giảm thuế hóa chất (Thụy Điển) 50

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng (với giá đỡ) 1446 mm
Chiều sâu (với giá đỡ) 309 mm
Chiều cao (với giá đỡ) 916 mm
Trọng lượng (với bệ đỡ) 33,6 kg
Chiều rộng (không có giá đỡ) 1446 mm
Độ sâu (không có giá đỡ) 58 mm
Chiều cao (không có giá đỡ) 885 mm
Khối lượng (không có giá đỡ) 32,4 kg

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 1634 mm
Chiều sâu của kiện hàng 222 mm
Chiều cao của kiện hàng 1080 mm
Trọng lượng thùng hàng 43,6 kg

Nội dung đóng gói

Giá đỡ màn hình nền ✔
Bộ gắn khung ×
Kèm dây cáp Dòng điện xoay chiều
Điều khiển từ xa của thiết bị cầm
tay (handheld) ✔
Loại điều khiển từ xa RC802NU1
Trang bị Điều khiển từ xa thông
minh (Smart Remote) ✔

Loa thanh kèm theo ✔
Đi kèm loa cực trầm ✔
Các số liệu kích thước

Số lượng tối đa thùng carton được
xếp chồng 3 pc(s)

Chiều cao hộp các tông chính 1080 mm
Chiều rộng hộp các tông chính 1634 mm
Số lượng trong mỗi thùng cạc tông
chính 1 pc(s)

Chiều dài thùng cạc tông chính 222 mm
Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN)
thùng cạc tông chính (EAN/UPC) 5901292515683

Số lượng mỗi lớp 5 pc(s)
Trọng lượng hộp ngoài 43,6 kg
Mã Hệ thống hài hòa (HS) 85287280
Chiều rộng thực của pallet 115 cm
Chiều sâu thực của pallet 165 cm
Chiều cao thực của pallet 122 cm
Trọng lượng tịnh pa-lét 240 kg
Chiều rộng pa-lét 115 cm
Chiều dài pa-lét 165 cm
Chiều cao pa-lét 122 cm
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Hiệu suất

Hỗ trợ định dạng âm thanh WMA, MP3, DTS
Hỗ trợ định dạng hình ảnh JPG, PNG, BMP
Cảm biến ánh sáng môi trường ✔
Chế độ môi trường xung quanh Intelligent Picture
Công nghệ làm mờ đèn nền Local Dimming
Công nghệ xử lý hình ảnh TCL AiPQ 2.0 Engine
Giảm tiếng ồn * ✔
Hỗ trợ HDR * ✔
Số lõi bộ xử lý 4
Đa màn hình ×
AMD FreeSync ✔

Tính năng trò chơi
Chế độ độ trễ thấp tự động (ALLM),
Game Master Pro, Tốc Độ Làm Tươi
Biến Đổi (VRR)

Nâng độ phân giải 4K ✔
Hỗ trợ điều khiển điện thoại thông
minh ✔

USB cloning (nhân bản) ✔
Đầu chơi DVD ×
Cổng giao tiếp

Phiên bản HDMI 2.1
Chuyển mạch nhanh HDMI ✔
Kênh Âm thanh Phản hồi (ARC) ✔
Mobile High-Definition Link (MHL) ✔
HDCP ✔
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) 1
Số lượng cổng USB 2.0 * 1
Thành phần video (YPbPr/YCbCr)
vào 1

Cổng quang âm thanh kỹ thuật số 1

Các số liệu kích thước

Trọng lượng pa-lét 240 kg
Số lượng cho mỗi tấm nâng hàng 5 pc(s)
Số lượng lớp/pallet 1 pc(s)
Loại xe tải 87 cbm
Số lượng mỗi xe tải 160 pc(s)
Số lượng pallet trên mỗi xe tải 32 pc(s)

Các đặc điểm khác

Bao gồm pin ✔
Loại pin AAA
Số lượng pin sạc/lần 4
Trọng lượng pin 15 g
Nước xuất xứ Ba Lan
Số lượng cho mỗi hộp 1 pc(s)
Pin đi kèm (loại, số lượng) 4
Không chứa Thủy ngân
Xếp chồng được ✔
Chỉ số khả năng sửa chữa 6.3
Hỗ trợ cáp One Connect ×
Hộp One Connect ×
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